
 



Bộ biến đổi sóng sin số và UPS hình sin Luminous Ion rõ ràng là loại UPS tiên 
tiến trên thế giới.  Phạm vi thân thiện với người sử dụng, là biểu tượng của sự 
thuận tiện và tiện nghi. Rất ít bảo dưỡng, không tiếng ồn…Bộ biến đổi điện sóng 
sin số và UPS hình sin đại diện cho hiệu suất làm việc mạnh mẽ với sự bảo vệ 
toàn diện. 

 
Đặc tính kỹ thuật UPS hình sin UPS sóng sin số ION 

Loại 600 VA 800 VA 1500 VA 3000 VA 
Chế độ UPS điều chỉnh  
Dưới điện áp 1805 V 
Sự khôi phục dưới điện 
áp 

1855 V 

Qúa điện áp 2605 V 
Sự khôi phục quá điện áp 2555 V 
Chế độ UPS không điều 
chỉnh 

10010 V 

Dưới điện áp 11510 V 
Sự khôi phục dưới điện 
áp 

28510 V 

Qúa điện áp 27010 V 

Đầu vào 

Sự khôi phục quá điện áp  
Công suất tối đa 600 VA 800 VA 1500 VA 3000 VA 
Điện áp (chế độ UPS) 230 V danh định 
Điện áp (chế độ chính) Giống như đầu vào 
Tần số (chế độ UPS) 50 Hz 2% 
Tần số (chế độ chính) Giống như đầu vào (45-55 Hz) 
Qúa tải > 110% 

Đầu ra 

Thời gian chuyển mạch 10 ms 
Kiểu 120AH-150AH a xít chì 
Số lượng 1 1 2 2 
Thời gian sạc 10-12 giờ 

Ắc quy 

Bảo vệ ắc quy thấp, ngược cực 
Bật nguồn LED LED 
Chế độ UPS bật Đỏ Đỏ 
Ắc quy thấp trước báo 
động 

UPS bật; ắc quy thấp  - đỏ Lo (UPS bật) 

Ắc quy thấp Đỏ Lo 
Bật nguồn chính Đỏ AC 
Không tải Đỏ nL 
Qúa nhiệt Không tải & quá tải (sáng ổn định) th 
Chế độ sạc Đỏ (cùng với đèn LED nguồn bật) CH 
Qúa tải Đỏ (ổn định) OL (ổn định) 
Ngắn mạch dưới chế độ 
ắc quy 

Quá tải (RED LED – nhấp nháy) OL (nhấp nháy) 

Hiển thị LED 

Áp tô mát nhảy dưới chế 
độ chính 

Chế độ sạc (nhấp nháy) bt 

Ắc quy thấp trước báo 
động 

Tiếng bíp sau khoảng 10 giây 

Ắc quy thấp Bíp liên tục trong 10 giây 
Qúa tải Bíp liên tục trong 10 giây 
Không tải ngừng hoạt 
động 

Bíp liên tục trong 10 giây 

Báo động 

Ngắn mạch Bíp liên tục trong 10 giây 
Nhiệt độ làm việc 0-400C 
Nhiệt độ lưu giữ 0-400C 

Môi trường 

Độ ẩm 0-95% 
Do việc cải tiến sản phẩm liên tục, đặc tính kỹ thuật tùy thuộc sự thay đổi không báo trước 

 

Đặc trưng: 
 Khởi động tải lạnh rất cao bằng UPS 
 Thời gian chuyển mạch nhanh 
 Công nghệ khung bề mặt cho thiết kế tin cậy và vững chắc 
 Công nghệ sạc nhanh làm cho việc sạc nhanh, kéo dài tuổi thọ ắc 

quy 
 Sự điều khiển nhiệt thông minh 
 Miễn phí phần mềm quản lý ắc quy trước tải 
 Áp tô mát thay cho cầu chì bảo vệ tải và thiết bị 
 



 

Bộ biến đổi điện được thiết kế đặc biệt tạo cho bạn sự thuận tiện, tiện nghi và nguồn điện 
an toàn để vận hành thiết bị gia dụng ổn định. Phạm vi của bộ biến đổi điện JUMBO dùng 
cho điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, tivi LCD, bộ làm mát, bơm nước, máy giặt và các đồ gia 
dụng khác. 
Các ứng dụng khác – bơm dầu, máy làm kem, hệ thống nâng, văn phòng nhỏ, nà trẻ, trung 
tâm dữ liệu… 

BIỂU ĐỒ TẢI 
Chủng 
loại 

6Kva 10 Kva 

Quạt 13 17 12 10 12 
Đèn 13 17 15 12 13 
TV 1 2 2 2 2 
AC 1.5 
tấn 

1 x 2 x 1 

AC 2 tấn x x x 1 x 
Lò vi 
sóng 

x 1 x 1 1 

 

Đặc tính kỹ thuật 
Phạm vi đầu vào AC Loại 6KVA 10KVA 
 Dưới điện áp 140 5V 
 Sự khôi phục dưới điện áp 150 5V 
 Qúa điện áp 280 5V 
 Sự khôi phục quá điện áp 270 5V 
Đầu ra ở chế độ inverter Công suất tối đa 6KVA 10KVA 
 Điện áp (chế độ inverter) 230V danh định 
 Điện áp (chế độ chính) Giống như đầu vào 
 Tần số (chế độ inverter) 50Hz1% 
 Tần số (chế độ chính) Giống như đầu vào ((45-55Hz) 
 Qúa tải >110% 
Ắc quy Kiểu 120AH-150AH a xít chì 
 Số lượng 10 15 
 Thời gian sạc 10-12 giờ 
 Bảo vệ ắc quy thấp, ngược cực 
Hiển thị LCD Đầu vào dưới điện áp Main low 
 Đầu vào quá điện áp Main Hi 
 Qúa tải Ngắt quá tải 
 Ắc quy thấp Ngắt ắc quy thấp 
 Ngắn mạch dưới chế độ ắc quy Ngắn mạch 
 Ngắn mạch dưới chế độ chính Ngắt áp tô mát chính 
 Qúa nhiệt Ngắt  

 
 Ngắt áp tô mát đầu vào Ngắt áp tô mát chính 
Báo động Báo động trước ắc quy thấp Bíp liên tục 
 Ắc quy thấp Bíp liên tục 
 Qúa tải Bíp liên tục 
 Ngắt áp tô mát chính Bíp liên tục 
 Qúa nhiệt Bíp liên tục 
Môi trường Nhiệt độ làm việc 0-400C 
 Nhiệt độ lưu giữ 0-400C 
 Độ ẩm 0-95% 

Do sản phẩm được cải tiến liên tục, thông số kỹ thuật tùy thuộc sự thay đổi không báo trước 
 

Đặc trưng: 
 Công nghệ xử lý tín hiệu số 
 Công nghệ sạc nhanh làm cho thời gian sạc nhanh hơn, kéo dài 

tuổi thọ ắc quy 
 Sự điều khiển nhiệt thông minh  kéo dài tuổi thọ và độ tin cậy 
 Tần số cao dựa trên thiết kế điều khiển sóng sin không đổi 
 Điều chỉnh sạc ắc quy từ 150V đến 280V 
 Báo động bằng âm thanh trên: ắc quy thấp trước báo động, ắc 

quy thấp, quá tải và ngắt ngắn mạch 
 Hiển thị số cho các chế độ hoạt động, sạc, quá tải, ngắn mạch, 

ắc quy thấp, đấu ngược cực ắc quy 

 



 

Công ty công nghệ Luminous là một công ty nguông năng lượng và điện lực Ấn độ có mặt khắp toàn cầu, đang phân phối 
Inverter, UPS, ắc quy, các sản phẩm năng lượng tự khôi phục chất lượng cao. Được thành lập vào năm 1988, Luminous là một xí 
nghiệp vốn 100 triệu đô, thi trường trên 28 nước trên thế giới. Các trung tâm công nghệ toàn cầu đặt tại Ấn độ, Hoa Kỳ và Trung 
quốc phân phối công nghệ vượt trội từ bên trong mỗi sản phẩm của Luminous. Luminous tuân theo đăng ký quyền sở hữu UGC 
(sự tương thích mạng lưới toàn cầu) quy trình đảm bảo tính phù hợp, tiêu chuẩn rất cao của độ tin cậy sản phẩm mọi nơi trên thế 
giới. Luminous giành nhiều giải thưởng và độ tin cậy tuyệt vời của sản phẩm. Luminous mang đến cho khách hàng sự thuận lợi 
đáng kể như là kết quả của việc đặt các nhà máy tại Ấn độ và Trung quốc. Việc tìm kiếm các đối tác thương mại năng động nhằm 
kích thích tăng trưởng trong những thập kỷ tiếp theo 


